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BẢO HIỂM TỬ KỲ VỚI QUYỀN LỢI BẢO HIỂM 

TÌNH TRẠNG TỔN THƯƠNG THEO MỨC ĐỘ 

 

(Kèm theo Công văn số 6882/ BTC-QLBH ngày 18 tháng 07 năm 2022 của Bộ Tài chính) 

 

BẢNG TỶ LỆ PHÍ BẢO HIỂM – CỦA SẢN PHẨM CHÍNH 

(tính trên 1.000 Số tiền bảo hiểm và dựa trên tuổi sinh nhật vừa qua) 

 

 
Sản Phẩm Chính Không Có 

Sản Phẩm Bổ Trợ (*) Đính Kèm 

Sản Phẩm Chính Có 

Sản Phẩm Bổ Trợ (*) Đính Kèm 

Tuổi Nam Nữ Nam Nữ 

0 - 4 4,30 3,30 3,76 2,88 

5 - 9 2,32 1,34 2,03 1,17 

10 - 14 2,44 1,42 2,13 1,24 

15 - 19 3,76 2,33 3,29 2,04 

20 - 24 4,22 3,26 3,69 2,85 

25 - 29 4,32 4,12 3,78 3,61 

30 - 34 5,57 5,72 4,87 5,01 

35 - 39 8,56 7,61 7,49 6,66 

40 - 44 13,83 9,87 12,10 8,64 

45 - 49 20,87 13,83 18,26 12,10 

50 - 54 32,52 19,90 28,45 17,42 

55 - 59 51,20 27,65 44,80 24,19 

60 - 64 81,77 38,11 71,55 33,35 

65 - 69 132,44 57,48 115,88 50,29 

70 - 74 201,85 91,04 176,62 79,66 

75 - 79 306,34 138,55 268,05 121,23 

80 - 84 454,85 209,84 398,00 183,61 

 

 

(*) Sản phẩm bổ trợ - Bảo hiểm tử kỳ với quyền lợi bảo hiểm Tình trạng tổn thương theo 

mức độ 

  


